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Câu 1: ( 3,0 điểm)  

Xét một hợp đồng tương lai về cổ phiếu được ký kết bởi một nhà đầu tư và sở giao dịch vào ngày 3/12/2010. Hợp đồng ký kết mua khối lượng là một hợp đồng 1000 cổ phiếu, ở mức giá là 100 USD. Tháng giao hàng là tháng 7 năm 2011. Khi k‎ý kết hợp đồng, khách hàng được yêu cầu ký quỹ một số tiền là 5000 USD/hợp đồng và mức k‎í quỹ tối thiểu theo quy định là 3500USD/hợp đồng. Giả sử vào những ngày tiếp theo, giá giao sau cổ phiếu được xác định trên cơ sở giao dịch như sau :
	Ngày
	Giá giao sau (USD)

	3/12/2010

4/12/2010

5/12/2010

6/12/2010

7/12/2010

10/12/2010

11/12/2010

12/12/2010

13/12/2010
	100

99.1

98.3

99.0

98.4

98.1

98.5

98.6

98.2


Hãy trình bày lợi nhuận và thua lỗ của nhà đầu tư khi tham gia hợp đồng trên

Câu 2: (3,0 điểm) 

Cổ phiếu A đang được mua bán trên thị trường với tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của nhà đầu tư là 15%/năm. Thu nhập của công ty được dự đoán sẽ tăng trưởng ở mức 8.5%/ năm trong dài hạn. Công ty  đã trả cổ tức năm trước là 2000 VND/cổ phiếu

Giả định rằng tỷ lệ tăng trưởng của cổ tức cũng được duy trì liên tục như ở mức tăng trưởng thu nhập của công ty. Tính giá của cổ phần thường ? 

Do lạm phát khiến nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận cao đến 18 %/năm, trong khi độ tăng trưởng cổ tức không đổi. Hỏi giá cổ phiếu sẽ là bao nhiêu? 

c. Nếu cổ tức của A kỳ vọng tăng trưởng trong 3 năm tới là 16%/năm, sau đó tốc độ tăng trưởng cổ tức là 8%/năm không đổi. Hãy tính giá của A với tỷ suất lợi nhuận là 15%/năm 
Câu 3: (4,0 điểm) 

Đầu giờ phiên giao dịch Sở giao dịch chứng khoán TPHCM tập hợp các lệnh mua, bán cổ phiếu SAM như sau:

	Lệnh mua (cổ phiếu)
	Giá (đồng)
	Lệnh bán (cổ phiếu)

	4000
	ATO
	5000

	8000
	38000
	5200

	18000
	37700
	8300

	15000
	37400
	15000

	0
	37100
	18500

	5000
	36800
	13400

	4500
	36500
	5600

	3500
	36200
	4000


Xác định giá mở cửa của cổ phiếu SAM. Biết rằng giá đóng cửa của cổ phiếu SAM ở phiên giao dịch ngày hôm trước là 37.200 đồng và biên độ giao động giá là ±5%. 

Nhận xét việc thực hiện lệnh theo giá mở cửa. Cho biết tại mức giá 37.100 đồng có khách hàng đặt bán như sau: 

	Khách hàng
	A
	B
	C

	Thời gian
	8h30
	8h35
	8h37

	Lượng bán (cổ phiếu)
	6.000
	8.000
	10.000


Tính phí môi giới mà các công ty chứng khoán thu được trong phiên giao dịch trên biết rằng các công ty đều áp dụng mức phí môi giới là 0,5% và trong số lệnh mua được thực hiện tỷ lệ giao dịch tự doanh là 10% và trong số lệnh bán được thực hiện tỷ lệ giao dịch tự doanh là 5%.

--------------Hết--------------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(3 điểm)
	1.1
	
[image: image3.png]Ngay Gid giao | Loinhuanva thua 16 | Sé tién ki | Lénh goi
sau (USD)|  ciia nha dau fw@©sD)  quyUsD
Loi | Thuals
3/12/2010 100 5000
4/12/2010 99.1 900 4100
5/12/2010 98.3 800 3300 1700
6/12/2010 99.0 700 5700
7/12/2010 98.4 600 5100
10/12/2010 98.1 300 4800
11/12/2010 98.5 400 5200
12/12/2010 98.6 100 5300
13/12/2010 98.2 400 4900





	3,0

	2

(3 điểm)


	2.1
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	0,5

	
	2.2
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	0,5

	
	2.3
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	2,0

	3

(4 điểm)
	3.1
	Hệ thống giao dịch sẽ tính toán khối lượng khớp lệnh tại từng mức giá như sau:

Tích lũy mua

Lệnh mua

Giá (đồng)

Lệnh bán

Tích lũy bán

Khối lượng giao dịch

4000

4000

ATO

-

-

4000

12000

8000

38000

5200

75000

12000

30000

18000

37700

8300

69800

30000

45000

15000

37400

15000

61500

45000

45000

0

37100

18500

46500

45000

50000

5000

36800

13400

28000

28000

54500

4500

36500

5600

14600

14600

58000

3500

36200

4000

9000

9000

-

-

ATO

5000

5000

5000


	2,0

	
	3.2
	Giá mở cửa của cổ phiếu SAM là 37.100 đồng vì :

Tại mức giá này khối lượng giao dịch là lớn nhất là 45.000 cổ phiếu
Giá tham chiếu là 37.200 đồng và biên độ giao động giá là ±5%
	0,25

	
	3.3
	- Các lệnh đặt mua có giá ≥ 37.100 đồng thì được thực hiện

- Các lệnh đặt mua có giá < 37.100 đồng thì không được thực hiện

- Các lệnh đặt bán có giá ≤ 36.800 đồng thì được thực hiện

- Các lệnh đặt bán có giá > 37.100 đồng thì không được thực hiện
	0,25

	
	3.4
	Tại mức giá 37.100 đồng có 18.500 cổ phiếu được chào bán nhưng chỉ bán được 45.000 – 28.000 = 17.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu này sẽ được phân bổ cho những người đặt bán tại mức giá 37.100 đồng theo thứ tự ưu tiên về thời gian và khối lượng:

Khách hàng A bán được 6.000 cổ phiếu

Khách hàng B bán được 8.000 cổ phiếu

Khách hàng C bán được 3.000 cổ phiếu
	0,5

	
	3.5
	Tổng phí môi giới = 16.695.000 đồng

Phí tự doanh mua =  834.750 đồng
	0,5

	
	3.6
	Phí tự doanh bán =  417.375 đồng

Phí thu được =  15.442.875 đồng
	0,5

	Tổng
	10


TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN
                      GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN
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